
1 MÔN ÂM NHẠC

1.1 NHẠC CỤ TIẾT TẤU

1 Thanh phách 20

2
Trống nhỏ 5

3 Tam giác chuông (Triangle) 5

4
Trống lục lạc (Tambourine) 5

1.2 NHẠC CỤ GIAI ĐIỆU- HÒA ÂM

Đàn phím điện tử(Key board)
1 6,7,8,9

Kèn phím
5

Sáo (recorder)
10

Phục vụ cho bài dạy 
HỌC

 kì

GHI 

CHÚ

Vị trí 

sx
Lớp 

Số

TT
Tên đồ dùng

Số 

lƣợng

HỌC

 kì

GHI 

CHÚ

Vị trí 

sx
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Lớp 
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2 THIẾT BỊ PHÂN MÔN MĨ THUẬT

2.1 TRANH ẢNH

1 Bảng yếu tố và nguyên lí tạo hình 5 6

1
Bộ tranh/ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật 

Việt Nam thời kỳ Tiền sử và Cổ đại 5 6

1
Bộ tranh/ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật thế 

giới thời kỳ Tiền sử và Cổ đại. 5 6

2 Giá vẽ Mĩ thuật 4 dùng chung PTB

3 BộTranh Mĩ thuật Ý, thời kì Phục Hưng 2

4 Bộ Tranh dân gian Việt Nam 20

5 Bộ Tranh Mĩ thuật Việt Nam 10

6 BộTranh Thiếu nhi 16

7 BộTranh Mĩ thuật hiện đại phương tây 6

Ngƣời lập danh mục

Lâm Văn Diện

HIỆU TRƢỞNG

Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng.

Lý Phƣơng Thảo

Lịch sử mĩ thuật Việt Nam.

Lịch sử mĩ thuật thế giới.
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